
STT Tên đơn vị
Mã 

Đơn vị 
Địa chỉ
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quan 

BHXH

Thời 

gian 

TTKT

Đơn vị

Phối hợp/Chủ 

trì

1 2 3 4 5 6 7

I CƠ QUAN BHXH THỰC HIỆN

I.1 THANH TRA

1 CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO NHỎ NG0008G
Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý 1 Phòng QLT

2 CÔNG TY TNHH S-STAR TG0043Z
Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý 1 Phòng QLT

3 CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG PHÁT TG0061G
Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk

Nông
06700 Quý 1 Phòng QLT

4 CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH TG0062G
Đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thành

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 1 Phòng QLT

5
CÔNG TY TNHH - MTV XÂY DỰNG

TRUNG HOA
TG0073G

Đường Lê Thánh Tông, Tổ 1, phường Nghĩa Trung,

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 1 Phòng QLT

6
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH

LTP
TG0090Z

Thôn Tân Lợi, xã Đắk R'Moan, thành phố Gia

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2 Phòng QLT

7
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

VƯƠNG ANH QUỐC
TG0118Z

44 Phan Đăng Lưu, phường Nghĩa Trung, thành phố

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2 Phòng QLT

8
CÔNG TY TNHH MTV ĐINH GIA ĐẮK

NÔNG
TG0155Z

Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý 2 Phòng QLT

9 CÔNG TY TNHH MTV TSB TG0192G
Tổ1, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý 2 Phòng QLT

10
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG

STB
TG0204G

Số 22 Trần Khánh Dư, phường Nghĩa Trung, thành

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2 Phòng QLT

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BHXH ngày       /01/2023 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông)

KẾ HOẠCH 

KIỂM TRA, THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ THANH TRA, KIỂM TRA LIÊN NGÀNH NĂM 2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG
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11
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG

VẠN TƯỜNG
TG0209G

57 Lê Hồng Phong, phường Nghĩa Phú, thành phố

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2 Phòng QLT

12 CÔNG TY TNHH TÀ ĐÙNG TOPVIEW TA0038A
Thôn 3, xã Đắk Som, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk

Nông 06701
Quý 2 BHXH huyện

13

TRANG TRẠI THIÊN NHIÊN - CHI

NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

YẾN NGỌC

TA0019A
Thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong,

tỉnh Đắk Nông
06701 Quý 2 BHXH huyện

14
CÔNG TY CỔ PHẦN XD -TM -DV & SX

HTB
TA0062A

Thôn 1, xã Đắk Ha, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk

Nông
06701 Quý 2 BHXH huyện

15
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGÔ THỊ

SƯƠNG
TA0060A

Bon Ka La Dạ, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong,

tỉnh Đắk Nông
06701 Quý 2 BHXH huyện

16
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA BẢO

GROUP
TA0059A Xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 2 BHXH huyện

17

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NÔNG SẢN THÀNH

CÔNG

TA0054A Xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 2 BHXH huyện

18

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG

TIẾN PHÁT

TB0057B
Số 67 Phan Chu Trinh, thị trấn Ea T'Ling, huyện Cư

Jút, tỉnh Đắk Nông
06702 Quý 2 BHXH huyện

19
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI

TUẤN ANH
TB0060B

Số 376, QL 14, Thôn 6, xã Tâm thắng, huyện Cư Jút,

tỉnh Đắk Nông
06702 Quý 2 BHXH huyện

20 CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN NGUYÊN TB0076B
Số 245 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea T'Ling, huyện

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
06702 Quý 2 BHXH huyện

21
CÔNG TY TNHH MTV ANH SƠN ĐẮK

NÔNG
TC0121C

Thôn Đắc Hà, xã Đắc Săk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk

Nông
06703 Quý 2 BHXH huyện

22
CÔNG TY TNHH MTV TM TUẤN HÀ

ĐẮK NÔNG
TC0013C Xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý 2 BHXH huyện

23 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC LỘC TC0082C
Thôn Mỹ Yên, Xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông
06703 Quý 2 BHXH huyện

24
TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC KIDS

HOUSE
NC0009C

TDP13, Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk

Nông
06703 Quý 2 BHXH huyện

25 DNTN TM THÀNH NAM TC0009C Thị trấn Đắk Mil - Đắk Mil - Đắk Nông 06703 Quý 2 BHXH huyện

26 CÔNG TY TNHH MTV GIA BẢO LONG TD0009D
Tổ 4, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk

Nông
06704 Quý 2 BHXH huyện
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27
HỢP TÁC XÃ ĐAN THÊU THANH

HẰNG
ED0002D

Số 47, Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mâm, huyện

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
06704 Quý 2 BHXH huyện

28 CÔNG TY TNHH MTV TÂN BẢO LONG TD0004D
Tổ 1, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk

Nông
06704 Quý 2 BHXH huyện

29 CÔNG TY TNHH NAM TRƯỜNG TD0005D
Tổ 3, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk

Nông
06704 Quý 2 BHXH huyện

30
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH

VỤ SEN HỒNG P.G.P
TD0016D

Số 01 Võ Văn Kiệt, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông

Nô, tỉnh Đắk Nông
06704 Quý 2 BHXH huyện

31
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN OANH

QUỲNH TRINH
TD0018D Xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 2 BHXH huyện

32
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI

TƯ ANH
TD0020D

Thôn Đắk Xuân, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô,

tỉnh Đắk Nông
06704 Quý 2 BHXH huyện

33
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT

TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK SONG
HE0003E

Tổ 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý 2 BHXH huyện

34
CÔNG TY TNHH MTV MINH CHÂU

ĐẮK SONG
TE0080E

Tổ 2, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý 2 BHXH huyện

35
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG

MẠI ĐÌNH DIỆM
TE0027E

Thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý 2 BHXH huyện

36

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH

VỤ - THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÀNH

VINH

TF0086F
Km 210, QL14, thôn 9, xã Kiến Thành, huyện Đắk

R'lấp, tỉnh Đắk Nông
06706 Quý 2 BHXH huyện

37
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NHÂN TÀI
TF0099F

Thôn Quảng Thuận, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk

R'lấp, tỉnh Đắk Nông
06706 Quý 2 BHXH huyện

38
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THƯƠNG MẠI BÌNH PHÚ ĐẮK NÔNG
TF0110F

Khối 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 2 BHXH huyện

39
HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TẤN PHÁT
EH0002H Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 2 BHXH huyện

40 TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC BÉ YÊU NH0004H Thôn 2, Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 2 BHXH huyện

41
TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC TUỔI

THẦN TIÊN
NH0006H

Thôn Đắk R'Tăng, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức,

tỉnh Đắk Nông
06708 Quý 2 BHXH huyện
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42

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG

PHƯỚC

TH0021H
Thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk

Nông
06708 Quý 2 BHXH huyện

43
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ

ĐẮK QUẢNG
TG0210G

Số 153 Lê Lợi, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia

Nghĩa
06700 Quý 3 Phòng QLT

44
CÔNG TY TNHH MTV THUẬN TÂM

ĐẮK NÔNG
TG0224G

Thôn 3, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk

Nông
06700 Quý 3 Phòng QLT

45
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU

MG
TG0236G

Số 01 Lý Thường Kiệt, phường Nghĩa Thành, thành

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 3 Phòng QLT

46
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG

MINH ĐỨC ĐẮK NÔNG
TG0260G

Tổ 3, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý 3 Phòng QLT

47
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

HOÀNG PHÚC ĐẮK NÔNG
TG0383G

Đường Lê Thị Hồng Gấm, tổ dân phố 3, phường

Nghĩa Trung,  thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 3 Phòng QLT

48 CÔNG TY TNHH MTV HƯNG PHƯỚC TA0056A
Thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk

GLong, tỉnh Đắk Nông
06701 Quý 3 BHXH huyện

49
CÔNG TY TNHH MTV TMDV HÙNG

LONG ĐẮK NÔNG
TA0031A

Bon B' Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk GLong, tỉnh

Đắk Nông
06701 Quý 3 BHXH huyện

50
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐẠT

THÀNH
TA0030A

Bon R' Dạ, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh

Đắk Nông
06701 Quý 3 BHXH huyện

51
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG

SƠN PHÚ ĐẮK NÔNG
TB0093B

Số 206 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea T'Ling, huyện

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
06702 Quý 3 BHXH huyện

52
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ

DỊCH VỤ T&B
TB0098B

Số 09 Y Ngông, thị trấn Ea T'Ling, huyện Cư Jút,

tỉnh Đắk Nông
06702 Quý 3 BHXH huyện

53
CÔNG TY TNHH XD&TM PHƯƠNG

ĐÔNG ĐẮK NÔNG
TB0100B

Số 302A Trần Hưng Đạo, thị trấn Ea T'Ling, huyện

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
06702 Quý 3 BHXH huyện

54

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIÊN VŨ

ĐẮK NÔNG

TB0111B
CN13-2 thuộc lô CN13 khu Công Nghiệp Tâm

Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
06702 Quý 3 BHXH huyện

55
CÔNG TY TNHH Ô TÔ XE MÁY GIA

HÒA PHÁT
TB0112B

Số nhà 433 đường Liên xã, xã Nam Dong, huyện Cư

Jút, tỉnh Đắk Nông
06702 Quý 3 BHXH huyện

56
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THUẬN HOÀNG ĐẮK NÔNG
TB0114B Thôn 01 xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 3 BHXH huyện

57
CÔNG TY TNHH MTV THÀNH LỘC -

ĐẮK NÔNG
TC0055C

Thôn Đắc Lợi, xã Đắc Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk

Nông
06703 Quý 3 BHXH huyện
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58
CÔNG TY TNHH MTV TM NGỌC

TUYẾT
TC0085C

Thôn Đức Hòa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông
06703 Quý 3 BHXH huyện

59
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG

DIỆU
TC0089C

Thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh, huyện ĐắK Mil, Tỉnh

ĐắK Nông
06703 Quý 3 BHXH huyện

60 CÔNG TY TNHH MTV AN GIA HÒA TD0027D
Tổ 2, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk

Nông
06704 Quý 3 BHXH huyện

61
CÔNG TY TNHH MTV HÀ SƠN ĐẮK

NÔNG
TD0035D

Tổ 4, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk

Nông
06704 Quý 3 BHXH huyện

62 CÔNG TY TNHH MTV THUYÊN NGA TD0036D
Thôn Nam Thành, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh

Đắk Nông
06704 Quý 3 BHXH huyện

63
CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG TUẤN

NGUYÊN
TD0038D

Thôn Xuyên Tân, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô,

tỉnh Đắk Nông
06704 Quý 3 BHXH huyện

64
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU

CÔNG NGA
TD0043D

Thôn Nam Thuận, xã Nâm Đà, huyện Krông Nô, tỉnh

Đắk Nông
06704 Quý 3 BHXH huyện

65
CÔNG TY TNHH XD - TM - DV THÁI

LÂM
TD0051D

47 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mâm, huyện

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
06704 Quý 3 BHXH huyện

66
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BIỂN

XANH - ĐẮK SONG
TE0055E Tổ 2, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Đắk Nông 06705 Quý 3 BHXH huyện

67
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ

TẦNG THIÊN BẢO
TE0083E

Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý 3 BHXH huyện

68
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

QUYẾT TIẾN ĐẮK NÔNG
TF0175F

Khối 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 3 BHXH huyện

69
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XNK

AN PHONG ĐẮK NÔNG
TF0028F

Số 29-31, Đường 23/03, tổ 3, phường Nghĩa Trung,

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06706 Quý 3 BHXH huyện

70
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VẬN TẢI

24H
EF0007F

Khối 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 3 BHXH huyện

71
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG

MẠI CÔNG BẰNG ĐẮK KA
EF0008F Thôn 8, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý 3 BHXH huyện

72
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

PHAN HOÀNG HIỆP
TF0038F

Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 3 BHXH huyện

73

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI THANH

TÂM PHÁT

TF0073F
Thôn 9, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 3 BHXH huyện
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74

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỘT THÀNH VIÊN AN LỘC ĐẮK

NÔNG

TF0204F Thôn 5, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk 

Nông

06706 Quý 3 BHXH huyện

75
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ YẾN NHI
TH0023H

Thôn Đắk R'Tăng, Quảng Tân, Tuy Đức, tỉnh Đắk

Nông
06708 Quý 3 BHXH huyện

76
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG

MẠI ANH TUẤN TUY ĐỨC
TH0024H

Bon Bu M'Lanh B, xã Đắk R'Tíh, huyện Tuy Đức,

tỉnh Đắk Nông
06708 Quý 3 BHXH huyện

77
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG -

BẠC NGỌC THẢO TUY ĐỨC
TH0028H

Thôn 3, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk

Nông
06708 Quý 3 BHXH huyện

78
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THƯƠNG MẠI BẢO ANH ĐẮK NÔNG
TH0032H

Thôn 2, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk

Nông
06708 Quý 3 BHXH huyện

79
CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV GIA

KHANG ĐẮK NÔNG
TG4005G

Đường Mạc Thị Bưởi, tổ 10, phường Nghĩa Thành,

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 4 Phòng QLT

80
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

LƯƠNG NHẠN
TF0142F

Thôn Tân Bình, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp, tỉnh

Đắk Nông
06706 Quý 4 BHXH huyện

81
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

KIỀU PHƯƠNG ĐÔNG
TF0159F

Bon Sê Rê 1, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 4 BHXH huyện

82

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC ĐỖ

HOÀNG

TF0195F
Số 8 Chu Văn An, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk

R'lấp, tỉnh Đắk Nông
06706 Quý 4 BHXH huyện

83
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG

DẦU HÙNG LONG
TF0217F

Thôn 5, Xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 4 BHXH huyện

84
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

DUY KHÔI GROUP
TF0231F

Khối 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 4 BHXH huyện

85

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TÂN

THỊNH

TF0213F Thôn 5, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk 

Nông

06706 Quý 4 BHXH huyện

86

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

V&V

TF0233F Thôn Quảng Thọ, xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'lấp, 

tỉnh Đắk Nông

06706 Quý 4 BHXH huyện

87
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

HOÀNG TRANG ĐẮK NÔNG
TH0047H

Thôn 9, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk

Nông
06708 Quý 4 BHXH huyện
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88
CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY

DỰNG ĐỨC TRỊNH
TH0055H

Thôn Tuy Đức, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh

Đắk Nông
06708 Quý 4 BHXH huyện

I.2 KIỂM TRA

I.2.1 CƠ QUAN BHXH

1 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK MIL HC0089C Xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý 1

Các phòng 

nghiệp vụ có 

liên quan

2 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TUY ĐỨC HH0019H Xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 2

Các phòng 

nghiệp vụ có 

liên quan

3 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN KRÔNG NÔ HD0003D Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 2

Các phòng 

nghiệp vụ có 

liên quan

4 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CƯ JÚT HB0003B Thị trấn Eatling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 3

Các phòng 

nghiệp vụ có 

liên quan

5
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK

GLONG
HA0003A Xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 3

Các phòng 

nghiệp vụ có 

liên quan

I.2.2 ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ  ĐẮK NÔNG LODGE
TG0200G

Tổ 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa,

tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 1

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

2

CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG CÔNG TY

TNHH THƯƠNG MẠI KHÁNH THƯ

BAN MÊ

TG0264G
Thôn Tân Tiến, xã Quảng Thành, thành phố Gia

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 1

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

3
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI

VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ TÂN TIẾN
TG0321G

217 Quang Trung, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 1

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

4
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THƯƠNG MẠI VINH PHƯỚC
TG0470G

Thôn Tân Lập, xã Quảng Thành, thành phố Gia

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2 BHXH huyện

5 CÔNG TY TNHH GREENFARM ASIA TZ0007Z
72 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3,

Thành phố Hồ Chí Minh
06700 Quý 2 BHXH huyện

6
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC

CƠ SỞ VÕ THỊ SÁU
HA0049A Xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 2 BHXH huyện
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7
BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA TÀ

ĐÙNG
HA0068A

Thôn 5, xã Đắk Som, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk

Nông
06701 Quý 2 BHXH huyện

8 TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA ĐÀO HA0071A Xã Đắk Som, Huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 2 BHXH huyện

9
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT

NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐẮK GLONG
HA0096A

Bon R' Dạ, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh

Đắk Nông
06701 Quý 2 BHXH huyện

10
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG

BẰNG THUẬN AN
EC0003C Thôn Đức An Xã Thuận An, Đắk Mil, Đắk Nông 06703 Quý 2 BHXH huyện

11
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH

KHIÊM
HE0032E Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 2 BHXH huyện

12
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

NGUYỄN TRÃI
HE0040E Xã Đắk Mol, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 2 BHXH huyện

13
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC

CƠ SỞ BẾ VĂN ĐÀN
HE0060E Xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 2 BHXH huyện

14
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẮK

R`LẤP
TF0051F

Khối 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 2 BHXH huyện

15
CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT ĐẮK

NÔNG
TB0015B Xã Tâm thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 2 BHXH huyện

16
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG

SẢN THỰC PHẨM THÁI AN
TB0068B

CN6-1 KCN Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk

Nông
06702 Quý 2 BHXH huyện

17 CÔNG TY TNHH HUÂN LAI HƯƠNG TB0053B
159 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea T'Ling, huyện Cư

Jút, tỉnh Đắk Nông
06702 Quý 2 BHXH huyện

18
TRƯỜNG MẪU GIÁO TƯ THỤC THIÊN

AN
TA0033A

Bon B' Srê A, xã Đắk Som, huyện Đắk GLong, tỉnh

Đắk Nông
06701 Quý 3 BHXH huyện

19

XÍ NGHIỆP LÂM NGHIỆP ĐẮK NÔNG -

CHI NHÁNH CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN

TÂN MAI

TA0055A
Thôn 4, xã Đắk Rmăng, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk

Nông
06701 Quý 3 BHXH huyện

20
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

GIÁO DỤC HÒA NHẬP THIỆN TÂM
NC0017C

Thôn Đắc Lộc, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông
06703 Quý 3 BHXH huyện

21
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG GIA HOÀ
TC0014C Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý 3 BHXH huyện

22
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG

MẠI TỨ PHỤC
TC0021C

Thôn Mỹ Yên, Xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông
06703 Quý 3 BHXH huyện
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23
CÔNG TY TNHH MTV TM XÂY DỰNG

TÒNG LY TÂY NGUYÊN
TC0098C

Số 28 thôn Đức Tân, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil,

tỉnh Đắk Nông
06703 Quý 3 BHXH huyện

24
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THIÊN ÂN BMT
TE0052E

Tổ 10, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa,

tỉnh Đắk Nông
06705 Quý 3 BHXH huyện

25
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ XANH
TG0388G

Tổ 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa,

tỉnh ÐắK Nông
06700 Quý 4 Phòng QLT

26
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT

LIỆU XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC
TG0511G

Km 7, Quốc lộ 14, Tân Thịnh, phường Quảng Thành,

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 4 Phòng QLT

27 CÔNG TY TNHH MTV ĐẮK N`TAO QE0006E Xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 4 BHXH huyện

28
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN

XUẤT EAGLE GROUP
TE0077E

Tổ 2, ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh

Đồng Nai
06705 Quý 4 BHXH huyện

29
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC

CƠ SỞ TƯ THỤC NGUYỄN GIA THIỀU
NH0005H

Thôn Đắk R'Tăng, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức,

tỉnh Đắk Nông
06708 Quý 4 BHXH huyện

30
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP

NAM TÂY NGUYÊN
QH0003H Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 4 BHXH huyện

I.2.3 CƠ SỞ KCB BHYT

1
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK

NÔNG

Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk

Nông
06700 Quý 2

Phòng Giám 

định BHYT

2 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TUY ĐỨC HH0025H Xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 2
Phòng Giám 

định BHYT

3 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK SONG Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 3
Phòng Giám 

định BHYT

4 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG NÔ HD0024D Xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 3
Phòng Giám 

định BHYT

I.2.4 TỔ CHỨC DỊCH VỤ THU, ĐẠI DIỆN CHI TRẢ

1 BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK NÔNG
Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk

Nông
06700 Quý 2 Phòng QLT

2 VIETTEL ĐẮK NÔNG
308 Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thành

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2 Phòng QLT

3 CÔNG TY TNHH AN SINH THÙY LINH BI0046B
47 Nơ Trang Gưh, thị trấn Eatling, huyện Cư Jút,

tỉnh ĐắkNông
06702 Quý 2 BHXH huyện

II PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH

II.1 THANH TRA
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1
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN MÃ
TG0284G

Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý 2

 Sở, ngành 

liên quan

2

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH

VỤ QUỲNH TRÂM

TG0374G
Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2

 Sở, ngành 

liên quan

3
CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG SANG

COFFEE ĐẮK NÔNG
TA0029A

Bon R' Dạ, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh

Đắk Nông
06701 Quý 2

 Sở, ngành 

liên quan

4
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

VẬT LIỆU KHÔNG NUNG ĐỨC LẬP
TC0072C

Cụm CN Thuận An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil,

tỉnh Đắk Nông
06703 Quý 2

 Sở, ngành 

liên quan

5
CÔNG TY TNHH NGỌC HƯNG ĐẮK

NÔNG
TF0078F

Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 2

 Sở, ngành 

liên quan

6
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

VIỆT ĐỨC ĐẮK NÔNG
TF0082F

Khối 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 2

 Sở, ngành 

liên quan

7
CÔNG TY TNHH MTV MÁY PHÁT

ĐIỆN AN TÂM
TB0032B

Khu Công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh

Đắk Nông
06702 Quý 3

 Sở, ngành 

liên quan

8
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT - XD LIÊN

THÀNH ĐẮK NÔNG
TD0003D Xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 3

 Sở, ngành 

liên quan

9
CÔNG TY TNHH MTV LONG VŨ ĐẮK

NÔNG
TD0039D

Thôn Nam Hà, xã Nâm Đir, huyện Krông Nô, tỉnh

Đắk Nông
06704 Quý 3

 Sở, ngành 

liên quan

10
CÔNG TY TNHH XD TM DV CÔNG

NHẬT
TD0049D

Thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô,

tỉnh Đắk Nông
06704 Quý 3

 Sở, ngành 

liên quan

II.2 KIỂM TRA

II.2.1 ĐƠN VỊ SDLĐ

II.2.2 CƠ SỞ KCB
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